
DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số:            ngày          tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Ninh 

Thuận)

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật

Số 
lượng/
khối 

lượng

Đơn vị 
tính

1 Trang phục của nhân 
viên Hành chính

-Áo: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, 
kiểu dài tay hoặc ngắn tay. In logo 
theo mẫu Bệnh viện.
+ Chất liệu vải: Kate  loại 1, Màu 
trắng
- Quần.
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+ Nam: có 1 túi sau.
+ Nữ: không có  túi sau.
+ Chất liệu vải: Tejin,màu đen
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên.

24 Bộ

2 Trang phục của Bác sĩ

- Áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài 
tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, 
có khuy cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới ngang mông. In 
logo theo mẫu Bệnh viện .
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+ Nam: có 1 túi sau.
+ Nữ: không có  túi sau.
- Mũ: Mũ tròn. 
- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải 
Kaki thun, loại 1, màu  trắng
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

26 Bộ

3 Trang phục của Dược sĩ

- Áo: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc 
ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 
dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 
có khuy cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa ngang mông. In logo 
theo mẫu Bệnh viện.
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+ Nam: có 1túi sau.
+ Nữ: không có  túi sau.
- Mũ: Mũ tròn.

14 Bộ



 - Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải 
Kaki thun, loại 1, màu  trắng
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

4
Trang phục của Điều 
dưỡng,Y sĩ

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 
dài áo ngang mông, kiểu dài tay hoặc 
ngắn tay, phía trước có 2 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay 
áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 
rộng 0.5 cm . In logo theo mẫu Bệnh 
viện .
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+  Nam: có 1 túi sau.
+  Nữ: không có  túi sau.
- Mũ: theo màu sắc của áo. 
+ Nam: Mũ tròn. 
+  Nữ: Mũ kiểu ba lá có viền xanh 
dương
- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải 
Kaki thun, loại 1, màu  trắng
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

88 Bộ

5 Trang phục của  Kỹ thuật 
viên

- Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 
cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái. In 
logo theo mẫu Bệnh viện .
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+ Nam: có 1 túi sau.
+ Nữ: không có  túi sau.
- Mũ: Mũ tròn. 
- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải 
Kaki thun, loại 1, màu  trắng
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

20 Bộ

6 Trang phục của Lái xe, 
nhân viên Bảo trì.

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc 
giữa dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 
măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 
túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.
+  Chất liệu vải: Kate ford
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 
1 túi sau.
+ Chất liệu vải: Ka ki thun.Màu xanh 
đen
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

06 Bộ

7 Trang phục của Hộ lý, Y 
công, nhân viên Giặt là.

- Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 
cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo 14 Bộ



ngang mông, phía trước 2 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái. In logo theo 
mẫu Bệnh viện.
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo
+ Nam: có 1 túi sau.
+ Nữ: không có  túi sau.
- Mũ: Mũ tròn. 
- Chất liệu vải: áo, quần và mũ: Kaki 
thun, loại 1, màu xanh hòa bình
* Đo may theo thực tế từng nhân viên .

8
Trang phục của nhân 
viên Bảo vệ

- Áo: Áo cổ đức, bu dông kiểu dài tay 
hoặc ngắn tay, có nẹp cầu vai, tay lơ 
vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh 
viện.
+ Vải áo: Kate ford
- Quần: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.
+ Vải quần: Kaki thun , màu  xanh cô 
ban sẫm hoặc xanh đen
- Mũ: kiểu kê pi cùng màu với áo.
* Đo may theo số đo thực tế từng nhân 
viên .

06 Bộ

9 Drap trải giường

Drap trải giường, kích thước  105 cm* 
210 cm (bo 4 góc )  In logo theo mẫu 
Bệnh viện .
Chất liệu vải: Vải  si trắng, không xù, 
đổ lông sau khi giặt

100 Cái

10 Trang phục của bệnh 
nhân

- Áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cái cúc 
giữa, dài tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 3 túi
- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 
rút, có 1 túi sau
Kích cỡ (size L) In logo theo mẫu 
Bệnh viện .
Chất liệu vải: Vải Ka te sọc xanh

200 Bộ

11 Trang phục của bệnh 
nhân

- Áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cái cúc 
giữa, dài tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 3 túi
- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 
rút, có 1 túi sau
Kích cỡ (size XXL) In logo theo mẫu 
Bệnh viện .
Chất liệu vải: Vải Ka te sọc xanh

50 Bộ

12 Mền nỉ Kích thước  1.3m x 2m (màu xanh 
dương) 100 Cái

Tổng cộng: 12 khoản


